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MÔN THI : FIN 271 (B) Học kì: II

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204658508 Phan Thị Hồng Ân FIN 271 B K29HP-QTC

2 29209346966 Đào Lê Ân FIN 271 B K29HP-QTC

3 29204640747 Phan Thị Ngọc Ánh FIN 271 B K29HP-QTC

4 29204356940 Nguyễn Y Bình FIN 271 B K29HP-QTC

5 29214865345 Nguyễn Hữu Cơ FIN 271 B K29QTC

6 29214865851 Trương Quốc Cung FIN 271 B K29QTC

7 29209464537 Trần Thị Phương Diễm FIN 271 B K29QTC

8 29204640272 Võ Thị Hiền Diệu FIN 271 B K29QTC

9 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung FIN 271 B K28QTD

10 29209452049 Phan Thị Khánh Duyên FIN 271 B K29QTC

11 29204642301 Phạm Nhật Hoài Giang FIN 271 B K29HP-QTC

12 29204857953 Trần Hương Giang FIN 271 B K29HP-QTC

13 29209420311 Phạm Nguyễn Kỳ Giang FIN 271 B K29QTC

14 29204534298 Lê Việt Hà FIN 271 B K29QTC

15 28204803544 Trần Thị Thuý Hải FIN 271 B K28QNH

16 28204504150 Lê Nguyễn Bảo Hân FIN 271 B K28QNH

17 29204759839 Lý Đỗ Thúy Hằng FIN 271 B K29QTD NỢ HP

18 29214339133 Đinh Công Hậu FIN 271 B K29QTC

19 27202345987 Phạm Thị Hiền FIN 271 B K28QTC

20 28214453989 Nguyễn Quốc Hiếu FIN 271 B K28QTC

21 30214864499 Lê Hiếu FIN 271 B K30QNH

22 29204864903 Nguyễn Thị Khánh Hòa FIN 271 B K29HP-QTC
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MÔN THI : FIN 271 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214851300 Lê Ngọc Hoàng FIN 271 B K29HP-QTC NỢ HP

2 28214206295 Nguyễn Bùi Quang Hùng FIN 271 B K28QDT

3 28204700848 Bùi Ngọc Thanh Huyền FIN 271 B K28QTD

4 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều FIN 271 B K29QDT

5 29214363563 Phan Tùng Lâm FIN 271 B K29QNH

6 29204265482 Huỳnh Thị Như Lan FIN 271 B K29QDT

7 29209447478 Đậu Hoàng Mỹ Lệ FIN 271 B K29QTC

8 28204827312 Đào Ngọc Linh FIN 271 B K28QTC

9 29204534487 Nguyễn Thị Linh FIN 271 B K29QTD

10 29204553098 Bùi Thị Hiền Linh FIN 271 B K29HP-QTC

11 29204634232 Lê Thị Vân Ly FIN 271 B K29QDT

12 28214545288 Hồ Kỳ Min FIN 271 B K28QTD

13 29204249504 Trương Khánh My FIN 271 B K29QDT

14 29207738520 Trần Thị Trà My FIN 271 B K29HP-QTC

15 29208154037 Lê Thị Trà My FIN 271 B K29HP-QTC

16 29204865753 Ca Huyền Mỹ FIN 271 B K29QTC

17 29204962352 Nguyễn Lê Châu Ngân FIN 271 B K29QTC

18 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa FIN 271 B K29HP-QTC NỢ HP

19 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc FIN 271 B K29NTT

20 29204657907 Nguyễn Lê Hồng Ngọc FIN 271 B K29HP-QTC

21 29204658122 Nguyễn Thị Bích Ngọc FIN 271 B K29QTC

22 28204948119 Lê Kiều Nguyên FIN 271 B K28QNH
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MÔN THI : FIN 271 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29209465256 Nguyễn Thị Thảo Nguyên FIN 271 B K29HP-QTC

2 28204303762 Hà Thị Nhi FIN 271 B K28QTD

3 28206551418 Hồ Ngọc Yến Nhi FIN 271 B K28QTD

4 29204341926 Ngô Yến Nhi FIN 271 B K29QTC

5 29204830826 Mai Thị Yến Nhi FIN 271 B K29QTC

6 29204859850 Hoàng Hà Ngọc Nhi FIN 271 B K29QTC

7 29204963235 Bùi Thị Phương Nhi FIN 271 B K29QTC

8 29206755131 Trần Đặng Phương Nhi FIN 271 B K29QTD

9 28204847574 Phan Trần Thị Quỳnh Như FIN 271 B K28QNH

10 28204752701 Dương Thị Cẩm Nhung FIN 271 B K28QTD

11 29204553228 Nguyễn Thị Oanh FIN 271 B K29HP-QTC

12 28214752702 La Quang Phát FIN 271 B K28QTD

13 29214848689 Trần Đại Phát FIN 271 B K29HP-QTC

14 28204953975 Nguyễn Bình Gia Phúc FIN 271 B K28QTC

15 27211202245 Nguyễn Văn Quân FIN 271 B K28QDT

16 29219437643 Lê Hoàng Quân FIN 271 B K29QTC

17 29204759025 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh FIN 271 B K29HP-QTC

18 28204351329 Lê Thị Mi Sa FIN 271 B K28QTD

19 28209443698 Lê Thị Tuyết Sang FIN 271 B K28QTC

20 29214861585 Nguyễn Tấn Sang FIN 271 B K29QTC

21 29214356712 Hồ Như Sơn FIN 271 B K29QDT
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MÔN THI : FIN 271 (B) Học kì: II

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/03/2025   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214854836 Đặng Công Sơn FIN 271 B K29QTC

2 28204800917 Lê Ngọc Thanh Tâm FIN 271 B K28QTD

3 29209422284 Nguyễn Thị Thanh Tâm FIN 271 B K29QTC

4 29209421708 Nguyễn Thị Thanh FIN 271 B K29QTC

5 29204554773 Trần Nguyễn Khôi Thảo FIN 271 B K29HP-QTC

6 29205064491 Nguyễn Thị Hồng Thảo FIN 271 B K29HP-QTC

7 29219445166 Nguyễn Hoàn Thiện FIN 271 B K29QTC

8 28204704476 Nguyễn Thị Thư FIN 271 B K28QTD

9 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy FIN 271 B K28QNH

10 29214856554 Phạm Quang Tiến FIN 271 B K29HP-QTC

11 29205140192 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm FIN 271 B K29QTC

12 29204854904 Đoàn Bảo Trân FIN 271 B K29HP-QTC

13 29204865560 Phan Thị Huyền Trân FIN 271 B K29HP-QTC

14 28204137790 Trần Nguyên Trang FIN 271 B K28QTD

15 29204540273 Nguyễn Thị Thùy Trang FIN 271 B K29QTC

16 29204820298 Nguyễn Thị Trang FIN 271 B K29QTC

17 26212138114 Bùi Phước Tú FIN 271 B K28QNH

18 29214850945 Dương Đức Tuệ FIN 271 B K29QTC

19 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên FIN 271 B K29QTC

20 29204864432 Phạm Thị Châu Uyên FIN 271 B K29QTC

21 29209425030 Vũ Trà Vy FIN 271 B K29QTC
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